
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS PHÚ AN

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2024 - 2025

1/ Khối lớp 6 (Buổi sáng)
TT Ngày Môn Thời gian

làm bài
Giờ mở đề tại
phòng HĐ

Giờ làm bài

1 23/12/2024
(Thứ 2)

Ngữ văn 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10

GDCD 45 phút 09 giờ 10 09 giờ 20

2 24/12/2024
(Thứ 3)

Tiếng Anh 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10

Lịch sử -Địa lí 60 phút 08 giờ 50 09 giờ 00

3 25/12/2024
(Thứ 4)

Toán 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10

4 26/12/2024
(Thứ 5)

KHTN 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10

Công nghệ 45 phút 08giờ 50 09 giờ 00

LỊCH THI NÓI TIẾNG ANH KHỐI 6
BUỔI THI CA THI PHÒNG THI ĐỊA ĐIỂM THI

SÁNG 25/12/24
(Thứ tư)

ca 3
(từ 8g50 đến 10g05)

6A1 Nhà Đa năng

6A2 Nhà Đa năng

6A3 Nhà Đa năng

6A4 Nhà Đa năng

6A5 Nhà Đa năng

ca 4
(từ 10g05 đến 10g50)

6A6 Nhà Đa năng

6A7 Nhà Đa năng

6A8 Nhà Đa năng

6A9 Nhà Đa năng

6A10 Nhà Đa năng

CHIỀU 25/12/24
(Thứ tư)

ca 1
(từ 13g20 đến 14g40)

6A11 Nhà Đa năng

6A12 Nhà Đa năng

6A13 Nhà Đa năng



2/ Khối lớp 9 (Buổi sáng)

TT Ngày Môn Thời gian
làm bài

Giờ mở đề tại
phòng HĐ

Giờ làm bài

1 23/12/2024
(Thứ 2)

Ngữ văn 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10

GDCD 45 phút 09 giờ 10 09 giờ 20

2 24/12/2024
(Thứ 3)

Toán 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10

Công nghệ 45 phút 08 giờ 50 09 giờ 00

3 25/12/2024
(Thứ 4)

Tiếng Anh 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10

Lịch sử -Địa lí 60 phút 08 giờ 50 09 giờ 00

4 26/12/2024
(Thứ 5)

KHTN 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10

Nói tiếng Anh

LỊCH THI NÓI TIẾNG ANH KHỐI 9

BUỔI THI CA THI PHÒNG THI ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng 26/12
(Thứ năm)

ca 2
(từ 8g15 đến 9g30)

9A1 Phòng 25
9A2 Phòng 21
9A3 Phòng 22
9A4 Phòng 23
9A5 Phòng 24

ca 3
(từ 9g30 đến 10g45)

9A6 Phòng 25
9A7 Phòng 21
9A8 Phòng 22
9A9 Phòng 23
9A10 Phòng 24



3/ Khối lớp 7 (Buổi chiều)

TT Ngày Môn Thời gian
làm bài

Giờ mở đề tại
phòng HĐ

Giờ làm bài

1 23/12/2024
(Thứ 2)

Ngữ văn 90 phút 12 giờ 45 12 giờ 55

Công nghệ 45 phút 15 giờ 00 15 giờ 10

2 24/12/2024
(Thứ 3)

Tiếng Anh 60 phút 12 giờ 45 12 giờ 55

Lịch sử-Địa lí 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30

3 25/12/2024
(Thứ 4)

Toán 90 phút 12 giờ 45 12 giờ 55

4 26/12/2024
(Thứ 5)

KHTN 60 phút 12 giờ 45 12 giờ 55

GDCD 45 phút 14 giờ 20 14 giờ 30

LỊCH THI NÓI TIẾNG ANH KHỐI 7

BUỔI THI CA THI PHÒNG THI ĐỊA ĐIỂM THI

SÁNG 25/12/24
(Thứ tư)

ca 1
(từ 7g00 đến 8g15)

7A1 Phòng 25

7A2 Nhà Đa năng

7A3 Nhà Đa năng

7A4 Nhà Đa năng

ca 2
(từ 8g15 đến 8g50)

7A5 Phòng 25

7A6 Nhà Đa năng

7A7 Nhà Đa năng

7A8 Nhà Đa năng

CHIỀU 25/12/24
(Thứ tư)

ca 2
(từ 14g40 đến 15g55)

7A9 Nhà Đa năng

7A10 Nhà Đa năng

7A11 Nhà Đa năng

7A12 Nhà Đa năng

7A13 Nhà Đa năng

ca 3
(từ 15g55 đến 16g45)

7A14 Nhà Đa năng

7A15 Nhà Đa năng



4/ Khối lớp 8 (Buổi chiều)

TT Ngày Môn Thời
gian

làm bài

Giờ mở đề tại
phòng HĐ

Giờ làm bài

1 23/12/2024
(Thứ 2)

Ngữ văn 90 phút 12 giờ 45 12 giờ 55

Công nghệ 45 phút 15 giờ 00 15 giờ 10

2 24/12/2024
(Thứ 3)

Toán 90 phút 12 giờ 45 12 giờ 55

GDCD 45 phút 15 giờ 00 15 giờ 10

3 25/12/2024
(Thứ 4)

Tiếng Anh 60 phút 12 giờ 45 12 giờ 55

Lịch sử-Địa lí 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30

4 26/12/2024
(Thứ 5)

KHTN 60 phút 12 giờ 45 12 giờ 55

Nói tiếng Anh

LỊCH THI NÓI TIẾNG ANH KHỐI 8

BUỔI THI CA THI PHÒNG THI ĐỊA ĐIỂM THI

SÁNG 26/12/24
(Thứ năm)

ca 1
(từ 7g00 đến 8g15)

8A1 Phòng 25
8A2 Nhà Đa năng
8A3 Nhà Đa năng
8A4 Nhà Đa năng

CHIỀU 26/12/24
(Thứ năm)

ca 1
(từ 14g05 đến 15g20)

8A5 Phòng 21
8A6 Phòng 22
8A7 Phòng 23
8A8 Phòng 24
8A9 Phòng 25

ca 2
(từ 15g20 đến 16g35)

8A10 Phòng 21
8A11 Phòng 22
8A12 Phòng 23

HIỆU TRƯỞNG


